
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 14 (Từ 01/11 đến 06/11/2021) - Giảng dạy trực tuyến

HỆ CAO ĐẲNG K19

TÊN LỚP NỘI DUNG

1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10 1-2 3-4-5 6-7 8-9-10

CĐCNT1901 Môn học
TK diễn đàn TT 

Vbulletin (4h)
Chuyên đề (5h)

TK diễn đàn TT 

Vbulletin (4h)
Chuyên đề (5h)

TK diễn đàn TT 

Vbulletin (4h)

TK diễn đàn TT 

Vbulletin (4h)

CĐCNT1901 Địa điểm

CĐCNT1901 Giáo viên

CĐĐCN1901 Môn học

CĐĐCN1901 Địa điểm

CĐĐCN1901 Giáo viên

CĐĐDD1901 Môn học

CĐĐDD1901 Địa điểm

CĐĐDD1901 Giáo viên

CĐKMA1901 Môn học

CĐKMA1901 Địa điểm

CĐKMA1901 Giáo viên

CĐKTD1901 Môn học

CĐKTD1901 Địa điểm

CĐKTD1901 Giáo viên

CĐKXD1901 Môn học

CĐKXD1901 Địa điểm

CĐKXD1901 Giáo viên

Ghi chú: ID phòng học theo danh sách kèm theo thông báo số 229/TB-HAT ngày 27/7/2021

Tiết 1+2: Từ 7h30 đến 9h00 Tiết 6+7: Từ 13h00 đến 14h30

Tiết 3+4: Từ 9h15 đến 10h45 Tiết 8+9: Từ 14h45 đến 16h15

Tiết 5    : Từ 10h50 đến 11h35 Tiết 10  : Từ 16h20 đến 17h05

Chiều Sáng Chiều Sáng ChiềuChiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI

TT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Sáng

Nguyễn Đăng Khoa Đỗ Thị Huyền Nguyễn Đăng Khoa Đỗ Thị Huyền Nguyễn Đăng Khoa

Phòng 1 Phòng 1 Phòng 1 Phòng 1 Phòng 1 Phòng 1

Nguyễn Đăng Khoa

Điện tử ứng dụng Điện tử ứng dụng

Phòng 8
2

PLC nâng cao

1

Đỗ Huy Nam Đỗ Huy NamNguyễn Hồng Hạnh

Phòng 8 Phòng 12

Phòng 8 Phòng 8

Thiết bị tự động điều 

khiển dân dụng
Điện tử ứng dụng Điện tử ứng dụng

3

Đỗ Huy Nam Đỗ Huy Nam

4

Phòng 12

Nguyễn Hồng Hạnh

Giáp Thị An

Phòng 5

Ngoại ngữ chuyên 

ngành (Tiếng Anh) 

(5h)

Phòng 4 Phòng 16 Phòng 4 Phòng 4 Phòng 4

Kế toán máy Kiểm toán 2 Kế toán máy Kế toán máy

5

Kế toán máy Kế toán máy Kiểm toán 2

Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Hương Huyền

6

TT dự toán (4h)

Phòng 4 Phòng 4

Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Hương Huyền

Nguyễn Hữu Tài

Phòng 6

Nguyễn Xuân Hạnh Nguyễn Xuân Hạnh

Phòng 6 Phòng 6

TT dự toán (4h)
TT thiết kế kết cấu 

(4h)

Nguyễn Đức An Lê Bá Thạo Trần Thanh Xuân

Thời gian học trực tuyến

Sáng Chiều

LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


